
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

Đường Đức Thịnh, TT Văn Quan - Khòn Đon, Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số:  1588/QĐ-UBND ngày    26 /8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                 Đơn vị: Đồng

STT Tên cá nhân và đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng
thực hiện Giá trị quyết toán  Đã thanh toán,

tạm ứng 

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

1 Công ty Cổ phần Xây dựng 496 Thi công xây dựng 4.140.721.000 4.104.730.000 35.991.000 - 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã
Văn Quan

Quản lý dự án 105.993.000 105.993.000 - - 

Thẩm định HSMT, thẩm định KQ
LCNT 5.275.000 5.275.000 - - 

3 Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT 233.502.000 233.502.000 - - 

4 Công ty TNHH MTV Danh Gia Vũ Thẩm tra thiết kế + dự toán 22.483.000 22.483.000 - - 

5 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đức
Hiển Tư vấn giám sát thi công 105.327.000 105.327.000 - - 

6 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Quan Phí thẩm định dự án 3.123.000 3.123.000 - - 

7 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển
Thành Nam

Lập HSMT, đánh giá HSDT xây
lắp 19.711.000 19.711.000 - - 

8 Sở Tài chính Thẩm tra phê duyệt quyết toán 26.580.000 - 26.580.000 - 

TỔNG CỘNG 4.662.715.000 4.600.144.000 62.571.000 0
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